
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG(XD2812)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 3. 03 Ngày thi: 31/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1251090001 Nguyễn Duy Anh 2012VL 8 4 4.8 D

2 1251090003 Nguyễn Tuấn Anh 2012VL 8 3.5 4.4 D

3 1351090002 Từ Thị Vân Anh 2013VL 8.5 6 6.5 C

4 1351090001 Trần Thị Lam Anh 2013VL 9.5 5.5 6.3 C

5 1351090003 Nguyễn Bá Biên 2013VL 9.5 7.5 7.9 B

6 1351090045 Võ Văn Đại 2013VL 9 3.5 4.6 D

7 1251090012 Đỗ Viết Đăng 2012VL 7 3.5 4.2 D

8 1351090009 Tạ Văn Đạt 2013VL 8.5 4.5 5.3 D

9 1351090044 Trần Khánh Đông 2013VL 4.5 4.5 4.5 D

10 1351090006 Nguyễn Thị Duyên 2013VL 9.5 6.5 7.1 B

11 1351090010 Nguyễn Huy Giang 2013VL 4.5 4.5 4.5 D

12 1351090013 Nguyễn Trung Hải 2013VL 8.5 3.5 4.5 D

13 1351090014 Nguyễn Thanh Hiền 2013VL 8 5 5.6 C

14 1351090015 Lê Thanh Hoàng 2013VL 9 4 5 D

15 1251090026 Lê Xuân Hùng 2012VL 8 5.5 6 C

16 1351090017 Nguyễn Hữu Hùng 2013VL 4 4.5 4.4 D

17 1251090020 Nguyễn Hà Hưng 2012VL 5 5 5 D

18 1351090011 Tạ Văn Hưng 2013VL 9 6.5 7 B

19 1351090047 Trần Văn Kiên 2013VL 9 7.5 7.8 B

20 1351090021 Nguyễn Sinh Nhật 2013VL 8.5 3 4.1 D

21 1351090025 Nguyễn Trọng Phúc 2013VL 7.5 7.5 7.5 B

22 1351090026 Đào Anh Quân 2013VL 8.5 5.5 6.1 C

23 1251090039 Trần Hồng Quân 2012VL 7.5 3 3.9 F

24 1351090027 Nguyễn Văn Quý 2013VL 5 5.5 5.4 D

25 1351090028 Trần Sinh 2013VL 9.5 5.5 6.3 C

26 1351090030 Nguyễn Cảnh Tài 2013VL 4.5 6 5.7 C

27 1351090040 Triệu Văn Tấn 2013VL 7.5 5.5 5.9 C

28 1351090033 Hoàng Công Thái 2013VL 7 5.5 5.8 C

29 1351090050 Nguyễn Đình Thành 2013VL 6 6 6 C

30 1351090034 Lê Thị Thiện 2013VL 8 4 4.8 D

31 1351090048 Võ Đình Thông 2013VL 9.5 7.5 7.9 B

32 1351090031 Phạm Quang Thượng 2013VL 0 0 0 F K

33 1351090035 Cao Quang Tiến 2013VL 6.5 2.5 3.3 F

34 1351090036 Nguyễn Trung Tín 2013VL 0 0 0 F K

35 1351090037 Vũ Đình Tốt 2013VL 7.5 1 2.3 F

36 1351090038 Lê Bá Trình 2013VL 7.5 2.5 3.5 F

37 1251090042 Nguyễn Tiến Trình 2012VL 7 6.5 6.6 C

38 1351090039 Bùi Anh Tuấn 2013VL 5.5 3.5 3.9 F

39 1351090029 Lê Ngọc Tường 2013VL 5 4.5 4.6 D

40 1351090043 Hoàng Anh Vũ 2013VL 7 4.5 5 D

41 1351090042 Đỗ Văn Vượng 2013VL 7.5 7 7.1 B

42 1351090041 Lưu Huy Vượng 2013VL 8 6 6.4 C
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

- Tổng số điểm A:   0

- Tổng số điểm B:  7

- Tổng số điểm C:  12

- Tổng số điểm D:  16

- Tổng số điểm F:          7

- Tổng số điểm X:          0
25 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0

TRƯỞNG PHÒNG TT - KT & ĐBCL
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